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Ngày 12 tháng 8 năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 318/2026/NĐ-CP quy định chi 
tiết một số điều của Luật Phục hồi và Phá sản số 142/2025/QH15 (Luật Phá Sản 2025) về 
các trường hợp ngoại lệ áp dụng đối với hợp đồng phái sinh có thỏa thuận thanh toán ròng 
(Nghị Định 318). Nghị Định 318 có hiệu lực thi hành ngay kể từ ngày ban hành. 

Trước đây, Việt Nam chưa từng nằm trong danh sách 90 quốc gia và vùng lãnh thổ được 
Hiệp hội Hoán đổi và Phái sinh Quốc tế (ISDA) ban hành ý kiến pháp lý khẳng định hiệu lực 
của thỏa thuận thanh toán ròng. Trở ngại cốt lõi xuất phát từ việc pháp luật phá sản Việt 
Nam thiếu các cơ chế bảo vệ an toàn pháp lý minh thị: 

• Tạm đình chỉ xử lý tài sản: Quyết định thụ lý của Tòa án tự động áp dụng biện pháp 
tạm đình chỉ xử lý tài sản bảo đảm và tạm hoãn thu hồi nợ song phương. 

• Quyền chấm dứt hợp đồng tùy nghi: Quản tài viên và doanh nghiệp quản lý, thanh 
lý tài sản có quyền hạn luật định rộng rãi trong việc đình chỉ hoặc chấm dứt các hợp 
đồng đang có hiệu lực mà họ đánh giá là không có lợi. 

• Rủi ro tuyên bố giao dịch vô hiệu:  Các khoản thanh toán và chuyển giao ký quỹ 
trước thời điểm mở thủ tục phá sản luôn đối diện rủi ro bị tuyên bố vô hiệu theo các 
quy định về thu hồi tài sản. 

Nghị Định 318 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi thiết lập cơ chế bảo vệ an toàn 
pháp lý mang tính luật định đối với các giao dịch phái sinh lãi suất đủ điều kiện; bảo vệ toàn 
diện chuỗi hành động từ chấm dứt hiệu lực trước thời hạn, thanh toán ròng cho đến xử lý 
tài sản bảo đảm khỏi sự can thiệp tư pháp trong quá trình giải quyết phá sản. 

Bản cập nhật pháp lý này phân tích khung khổ quy định theo Nghị Định 318, đồng thời chỉ 
ra các tác động chiến lược đối với các tổ chức tín dụng, chủ đầu tư dự án và doanh nghiệp 
vay vốn hoạt động tại Việt Nam. 

 

Phạm Vi Áp Dụng và Giao Dịch Được Bảo Vệ 

Nghị Định 318 thiết lập cơ chế bảo vệ an toàn pháp lý theo Luật Phá Sản 2025, nhưng giới 
hạn chặt chẽ phạm vi áp dụng đối với các chủ thể tham gia, loại hình giao dịch và cấu trúc 
hợp đồng: 

• Chủ thể áp dụng: Áp dụng đối với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam khi xác lập giao dịch với doanh 
nghiệp, hợp tác xã hoặc các định chế tài chính khác1 

• Giao dịch được bảo vệ (chỉ áp dụng đối với phái sinh lãi suất): Giới hạn nghiêm ngặt 
trong phạm vi các hợp đồng phái sinh lãi suất được giao kết nhằm mục đích phòng 
ngừa rủi ro lãi suất theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.2  

Các loại tài sản bị loại trừ: Các công cụ kinh doanh nguồn vốn tiêu chuẩn khác—
như giao dịch kỳ hạn ngoại hối (FX forward), hoán đổi tiền tệ chéo (CCS), phái sinh 
giá cả hàng hóa và phái sinh chứng khoán—nằm ngoài phạm vi của Nghị Định 318 
và không được hưởng cơ chế bảo vệ an toàn pháp lý này. 

• Cấu trúc thỏa thuận thanh toán ròng hợp lệ: Hợp đồng phải có điều khoản thỏa 
thuận rõ ràng về cơ chế thanh toán ròng, theo đó việc chấm dứt hiệu lực trước thời 
hạn đối với toàn bộ các giao dịch thuộc phạm vi áp dụng sẽ quy về một nghĩa vụ 
thanh toán hoặc quyền yêu cầu thanh toán ròng duy nhất sau khi đã bù trừ tổng 
thể.3 

 
1 Điều 2 Nghị Định 318. 
2 Điều 1 và 3.1 Nghị Định 318. 
3 Điều 3.2 Nghị Định 318. 
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Áp Dụng Thực Tế Đối Với Hợp Đồng Khung 

Mặc dù Nghị Định 318 không dẫn chiếu cụ thể đến Hợp đồng khung ISDA (ISDA Master 
Agreement), các định nghĩa về thỏa thuận thanh toán ròng4 và cơ chế chấm dứt trước thời 
hạn trong trường hợp phá sản5 có mức độ tương thích cao với các điều khoản thanh toán 
ròng khi chấm dứt hợp đồng (close-out netting) theo thông lệ quốc tế. 

Do đó, bộ hồ sơ hợp đồng tiêu chuẩn theo thông lệ thị trường (dù được điều chỉnh bởi pháp 
luật Việt Nam hay pháp luật nước ngoài) đều đáp ứng điều kiện để áp dụng cơ chế bảo vệ 
an toàn pháp lý luật định, với điều kiện: 

• Toàn bộ các giao dịch phát sinh phải thuộc phạm vi các giao dịch phái sinh lãi suất 
đủ điều kiện; và 

• Ít nhất một bên trong giao dịch là tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.  

 
 

 
4 Điều 3.2 Nghị Định 318. 
5 Điều 7 Nghị Định 318. 
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Bốn Trụ Cột của Cơ Chế Thanh Toán Ròng Khi Chấm Dứt Hợp Đồng 

Nghị Định 318 tháo gỡ các rào cản pháp lý về phá sản xuyên suốt từng giai đoạn của quá trình xử lý theo Luật Phá Sản 2025: 

Trụ Cột Luật Định Quy Tắc Phá Sản Chung 

(Theo Luật Phá Sản 2025) 

Cơ Chế Bảo Vệ An Toàn 
Pháp Lý Theo Nghị Định 

318 

Yêu Cầu Hậu Kiểm và Địa Vị Pháp 
Lý 

1. Xử Lý Tài Sản Bảo Đảm6 

 

Tạm đình chỉ theo luật định: Việc xử 
lý tài sản bảo đảm bị tạm đình chỉ 
ngay khi Tòa án thụ lý đơn yêu cầu 
mở thủ tục phá sản.7  

Xử lý tài sản ngay lập tức: 
Bên nhận bảo đảm trong 
giao dịch phái sinh phòng 
ngừa rủi ro được quyền xử 
lý tài sản bảo đảm ngay lập 
tức, không bị áp dụng quy 
định tạm đình chỉ.8 

Khi có yêu cầu bằng văn bản của 
Quản tài viên hoặc Thẩm phán, chủ 
nợ có bảo đảm phải cung cấp: (i) căn 
cứ pháp lý của việc không tạm đình 
chỉ, (ii) thông tin chi tiết về tài sản, (iii) 
thời điểm bắt đầu xử lý, và (iv) địa 
điểm xử lý tài sản.9 

2. Bảo Vệ Khỏi Nguy Cơ Bị 
Tuyên Bố Vô Hiệu10 

 

Rủi ro bị thu hồi tài sản: Các giao 
dịch được thực hiện trong thời hạn 
06 tháng trước ngày mở thủ tục phá 
sản đối diện nguy cơ bị tuyên bố vô 
hiệu.11  

Miễn trừ tuyên bố vô hiệu: 
Các khoản chuyển giao ký 
quỹ, thanh toán hợp đồng 
hoặc bù trừ nghĩa vụ được 
thực hiện trong khoảng 
thời gian hồi tố 06 tháng 
được bảo vệ an toàn pháp 
lý.12 

Khi có yêu cầu bằng văn bản của 
Quản tài viên hoặc Thẩm phán, các 
bên tham gia hợp đồng phải cung 
cấp: (i) các điều khoản thỏa thuận 
thanh toán ròng có liên quan, (ii) thời 
điểm thanh toán hoặc bù trừ, và (iii) 
hồ sơ, chứng từ chứng minh giao 
dịch.13 

3. Duy Trì Hiệu Lực Hợp 
Đồng14  

 

Chấm dứt hợp đồng đơn phương: 
Tòa án hoặc Quản tài viên có thẩm 
quyền đình chỉ hoặc chấm dứt thực 
hiện các hợp đồng đang có hiệu lực.15  

Chống việc tùy nghi chọn 
lọc chấm dứt hợp đồng: 
Các hợp đồng khung phái 
sinh lãi suất đang có hiệu 

Khi có yêu cầu bằng văn bản của 
Quản tài viên hoặc Thẩm phán, các 
bên tham gia hợp đồng phải cung 
cấp: (i) các điều khoản thỏa thuận 

 
6 Điều 4 Nghị Định 318. 
7 Điều 27.2 và 40.3 Luật Phá Sản 2025. 
8 Điều 4.1 Nghị Định 318. 
9 Điều 4.2 Nghị Định 318. 
10 Điều 5 Nghị Định 318. 
11 Điều 49.1(c) Luật Phá Sản 2025. 
12 Điều 5.1 Nghị Định 318. 
13 Điều 5.2 Nghị Định 318. 
14 Điều 6 Nghị Định 318. 
15 Điều 51.1 và 51.5 Luật Phá Sản 2025. 
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lực hợp pháp không bị Tòa 
án tạm đình chỉ, đình chỉ 
hoặc chấm dứt hiệu lực.16 

thanh toán ròng có liên quan và (ii) tài 
liệu chứng minh tính hợp pháp và 
hiệu lực của hợp đồng.17 

4. Thanh Toán Ròng Khi 
Chấm Dứt Hợp Đồng18 

 

Rào cản báo cáo trước: Các nghĩa vụ 
không được bù trừ nếu chưa báo cáo 
Thẩm phán tiến hành thủ tục phá 
sản theo Điều 53.1 Luật Phá Sản 2025. 

Thanh toán ròng trực tiếp: 
Các bên được quyền chấm 
dứt giao dịch và xác định 
một số tiền thanh toán 
ròng duy nhất ngay lập tức 
mà không cần báo cáo 
trước với Tòa án.19 

(a) Trách nhiệm giải trình hậu kiểm: 
Khi có yêu cầu bằng văn bản, các bên 
tham gia hợp đồng phải cung cấp 
cho Quản tài viên hoặc Thẩm phán 
hợp đồng thanh toán ròng cơ sở và 
phương pháp xác định số tiền thanh 
toán ròng.20 

(b) Địa vị pháp lý của khoản nợ: Việc 
thanh toán nghĩa vụ ròng còn lại đối 
với công ty được thực hiện theo thứ 
tự phân chia tài sản phá sản thông 
thường (được xác định là khoản nợ 
không có bảo đảm, ngoại trừ phần đã 
được thanh toán bằng tài sản bảo 
đảm được xử lý theo Điều 4). 

 

Quy Định Chuyển Tiếp 

Nghị Định 318 áp dụng hồi tố đối với các thủ tục phục hồi và phá sản đang được Tòa án giải quyết mà đã được thụ lý trước ngày 12 tháng 8 
năm 2026, với điều kiện chưa có quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án trước ngày này.21

 
16 Điều 6.1 Nghị Định 318. 
17 Điều 6.2 Nghị Định 318. 
18 Điều 7 Nghị Định 318. 
19 Điều 7.1 Nghị Định 318. 
20 Điều 7.3 Nghị Định 318. 
21 Điều 9 Nghị Định 318. 
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Tác Động Thực Tiễn Đối Với Chủ Nợ và Doanh Nghiệp Khó Khăn Tài Chính & Chủ Đầu 
Tư 

Chủ Đề Tác Động Đối Với Bên Cho Vay 
& Đối Tác Tài Chính 

Tác Động Đối Với Doanh 
Nghiệp Khó Khăn Tài Chính / 
Chủ Đầu Tư 

Thanh Toán Ròng & 
Quyết Toán Tức 
Thì22 

Hành động ngay lập tức, 
không chờ phán quyết của 
Tòa án: Bên cho vay được 
quyền chấm dứt các giao dịch 
hoán đổi và gộp toàn bộ trạng 
thái vào một con số ròng duy 
nhất ngay khi phát sinh sự kiện 
vi phạm về phá sản mà không 
cần xin phê duyệt trước từ Tòa 
án. 

Lưu ý: Mặc dù việc tính toán 
được thực hiện ngay lập tức, 
nghĩa vụ thanh toán ròng 
không có bảo đảm còn lại (nếu 
có) vẫn được xếp vào diện 
khoản nợ không có bảo đảm 
thông thường và phân chia 
theo thứ tự phân chia tài sản 
phá sản luật định. 

Khoản tiền chấm dứt bị cố 
định ngay lập tức: Doanh 
nghiệp mắc nợ không thể dựa 
vào thủ tục phục hồi do Tòa án 
giám sát để duy trì các hợp 
đồng phòng ngừa rủi ro đang 
thua lỗ với kỳ vọng lãi suất sẽ 
đảo chiều. Các nghĩa vụ theo 
giá trị thị trường (mark-to-
market) được xác lập dứt điểm 
ngay khi vi phạm, khóa chặt 
quyền yêu cầu thanh toán 
ròng của ngân hàng đối với 
công ty (mặc dù việc chi trả 
thực tế số dư ròng không có 
bảo đảm vẫn được phân chia 
cùng hàng với các khoản nợ 
không có bảo đảm thông 
thường). 

Xử Lý Tài Sản Bảo 
Đảm23 

Xử lý tài sản ngay lập tức: Bên 
cho vay có thể xử lý hoặc phát 
mại tài sản bảo đảm cho các 
giao dịch hoán đổi lãi suất ngay 
lập tức. Không bắt buộc phải 
chờ hết thời hạn tạm đình chỉ 
theo luật định của Tòa án theo 
Điều 27.2 và Điều 40.3 Luật Phá 
Sản 2025. 

Nguy cơ mất các tài sản vận 
hành trọng yếu: Tiền gửi dự 
phòng hoặc tài sản thiết yếu 
đã thế chấp để bảo đảm cho 
các giao dịch phòng ngừa rủi 
ro lãi suất có thể bị xử lý ngay. 
Lệnh tạm đình chỉ của Tòa án 
không thể bảo vệ các tài sản 
này nhằm duy trì hoạt động 
kinh doanh liên tục. 

Bảo Vệ Khỏi Nguy 
Cơ Bị Tuyên Bố Vô 
Hiệu24 

Dòng tiền trước khi mở thủ 
tục phá sản được bảo vệ: Các 
khoản chuyển ký quỹ định kỳ, 
tài trợ bảo đảm và thanh toán 
theo hợp đồng được thực hiện 
trong thời hạn 06 tháng trước 
ngày mở thủ tục phá sản được 
bảo vệ, không bị tuyên bố giao 
dịch vô hiệu theo Điều 49.1(c) 
Luật Phá Sản 2025. 

Không thể thu hồi các dòng 
tiền đã thanh toán trước khi 
mở thủ tục: Doanh nghiệp 
lâm vào tình trạng phá sản và 
các chủ nợ thông thường 
không thể yêu cầu hủy bỏ 
hoặc thu hồi các khoản thanh 
toán phòng ngừa rủi ro hợp 
pháp đã chuyển trước thời 
điểm mở thủ tục để bổ sung 
vào nguồn tài sản của công ty. 

Phân Loại Giao 
Dịch Được Bảo Vệ 
và Bị Loại Trừ25  

Chỉ giao dịch phòng ngừa rủi 
ro lãi suất mới được bảo vệ: 
Cơ chế bảo vệ an toàn pháp lý 
áp dụng đối với hoán đổi lãi 

Phân mảnh danh mục quản 
trị nguồn vốn: Doanh nghiệp 
mắc nợ có thể tận dụng lệnh 
tạm đình chỉ luật định của Tòa 

 
22 Điều 7 Nghị Định 318. 
23 Điều 4 Nghị Định 318. 
24 Điều 5 Nghị Định 318. 
25 Điều 1 và 3 Nghị Định 318. 
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suất, trong khi giao dịch kỳ hạn 
ngoại hối (FX forward), hoán 
đổi tiền tệ và phái sinh giá cả 
hàng hóa vẫn chịu rủi ro theo 
luật phá sản chung. Việc gộp 
nhiều loại sản phẩm phái sinh 
vào cùng một hợp đồng khung 
tiềm ẩn nguy cơ các giao dịch 
không thuộc phạm vi bảo vệ bị 
đóng băng trong quá trình tố 
tụng. 

án để trì hoãn các ngân hàng 
xử lý các giao dịch phòng ngừa 
rủi ro hàng hóa và ngoại hối, 
nhưng phía ngân hàng vẫn 
bảo lưu toàn quyền đơn 
phương chấm dứt các hợp 
đồng hoán đổi lãi suất. 

Hậu Kiểm & Nghĩa 
Vụ Lưu Trữ Hồ Sơ26 

Hành động trước, giải trình 
sau: Bên cho vay có quyền 
thực thi ngay các biện pháp 
mà không cần Tòa án chấp 
thuận trước, nhưng phải lưu 
trữ đầy đủ hồ sơ kiểm toán. Tòa 
án hoặc Quản tài viên có quyền 
yêu cầu xuất trình hợp đồng cơ 
sở, mô hình định giá và bảng 
tính toán chi tiết tại bất kỳ thời 
điểm nào. 

Quyền khiếu nại phương 
pháp tính toán: Doanh nghiệp 
mắc nợ bảo lưu quyền luật 
định trong việc kiểm tra cách 
thức ngân hàng xác định số dư 
ròng cuối cùng và khiếu nại 
các mô hình định giá bị thổi 
phồng, các tham số đầu vào 
tùy tiện hoặc mức báo giá thị 
trường không hợp lý. 

 

Khuyến Nghị Hành Động Đối Với Các Chủ Thể Thị Trường 

Trước các tác động của Nghị Định 318, các tổ chức tín dụng, chủ đầu tư dự án và bên vay 
doanh nghiệp nên xem xét thực hiện các biện pháp chiến lược sau: 

• Tách bạch các hợp đồng khung đa tài sản (multi-asset master agreements):  

o Đối với ngân hàng: Tách riêng các giao dịch phái sinh lãi suất theo từng hợp 
đồng khung độc lập hoặc các phụ lục được khoanh vùng pháp lý riêng biệt, 
tránh để các sản phẩm không thuộc phạm vi bảo vệ (như phái sinh ngoại hối 
hoặc giá cả hàng hóa) làm gián đoạn hoặc vô hiệu hóa cơ chế bảo vệ an toàn 
pháp lý của thỏa thuận thanh toán ròng; 

o Đối với bên vay: Rà soát toàn bộ danh mục giao dịch phòng ngừa rủi ro nguồn 
vốn hiện hữu nhằm xác định rõ những vị thế nào sẽ bị cố định giá trị ngay khi 
phát sinh sự kiện vi phạm, và những vị thế nào tiếp tục được hưởng sự bảo vệ 
từ lệnh tạm đình chỉ theo Luật Phá Sản 2025. 

• Rà soát biện pháp bảo đảm và thỏa thuận giữa các chủ nợ (intercreditor deeds):  

o Đối với ngân hàng cung cấp công cụ phòng ngừa rủi ro & bên cho vay hợp vốn: 
Kiểm tra các điều khoản trong thỏa thuận giữa các chủ nợ và thỏa thuận chia 
sẻ tài sản bảo đảm, bảo đảm việc trực tiếp xử lý tài sản theo Điều 4 Nghị Định 
318 không vi phạm các cam kết chung về nghĩa vụ tạm hoãn quyền đòi nợ 
(standstill), biểu quyết tập thể hoặc nghĩa vụ phân chia theo tỷ lệ (pro-rata 
sharing).  

o Đối với chủ đầu tư dự án & bên vay doanh nghiệp: Đánh giá lại cấu trúc tài sản 
bảo đảm trong các khoản tài trợ hiện hữu để xác định xem việc thế chấp tài sản 
riêng lẻ cho giao dịch phòng ngừa rủi ro có tạo rủi ro khiến các tài sản dự án 

 
26 Điều 4.2, 5.2, 6.2, và 7.3 Nghị Định 318. 
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trọng yếu bị đơn phương xử lý ngay lập tức bên ngoài cơ chế tạm hoãn của hợp 
đồng tín dụng hợp vốn chính hay không. 

• Thiết lập quy trình định giá chấm dứt hợp đồng chặt chẽ và có khả năng kiểm toán:  

o Đối với đối tác tài chính: Lưu trữ đầy đủ hồ sơ kiểm toán đối với toàn bộ mô hình 
định giá nội bộ, thuật toán khảo sát thị trường và nguồn báo giá thay thế nhằm 
chứng minh tính hợp pháp của phương pháp tính toán số tiền thanh toán ròng 
theo Điều 7.3 Nghị Định 318. 

o Đối với bên vay doanh nghiệp & chủ đầu tư dự án: Yêu cầu tính minh bạch trong 
thông báo thanh toán ròng của đối tác và tiến hành thẩm định độc lập các tham 
số định giá, công thức tính và dữ liệu thị trường được áp dụng để bảo đảm số 
dư ròng cuối cùng là công bằng, chuẩn xác và có căn cứ pháp lý vững chắc. 

• Xây dựng quy trình cung cấp thông tin và giải trình nhanh chóng:  

o Đối với đối tác tài chính: Chuẩn bị sẵn các bộ hồ sơ tuân thủ chuẩn hóa—bao 
gồm hồ sơ chứng minh hiệu lực hợp đồng, điều khoản thanh toán ròng, chuỗi 
thẩm quyền ký kết và bảng tính toán giá trị ròng chi tiết—sẵn sàng xuất trình 
ngay khi có yêu cầu bằng văn bản theo các Điều 4.2, 5.2, 6.2 và 7.3 Nghị Định 318. 

o Đối với bên vay doanh nghiệp & chủ đầu tư dự án: Thiết lập quy trình nội bộ để 
yêu cầu cung cấp và kiểm tra ngay các bộ hồ sơ tuân thủ này khi nhận được 
thông báo chấm dứt trước thời hạn, bảo đảm số liệu tính toán ròng, thẩm quyền 
ký kết và căn cứ hợp đồng của ngân hàng được chứng minh đầy đủ trước khi 
xác nhận quyết toán ròng. 
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